	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	CÂU HỎI TNKQ  LẦN 4( CUỐI KÌ II)
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: ĐỊA LÍ 8



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học:
Địa lý:
- Chủ đề 1: Sinh vật Việt nam: sự đa dạng và vai trò của sinh vật nước ta
- Chủ đề 2: Phạm vi biển đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
- Chủ đề 3: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển đảo Việt Nam
- Chủ đề 4: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông ( Chủ đề chung 2)    
2. Năng lực: 
-  Năng lực phân tích về các mối quan hệ địa lý: Giữa điều kiện tự nhiên với nhau, điều kiện tự nhiên và phát triển các ngành kinh tế
- Năng lực tư duy tổng hợp, sử dụng sơ đồ địa lý, khai thác Atlat Địa Lý VN 
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 
B- TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nhiều hệ sinh thái tự nhiên ở nước ta bị suy giảm về số lượng và chất lượng, nguyên nhân chủ yếu là do:  
A. thiên tai             B. tác động của con người                C. chiến tranh           D. đốt rừng
Câu 2. Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái nào?
A. Rừng thưa rụng lá                              B. Rừng tre nứa
C. Rừng ngập mặn                                  D. Rừng kín thường xanh.
Câu 3. Vai trò quan trọng nhất của các vườn quốc gia là:
A. cung cấp lâm sản cho công nghiệp chế biến gỗ.
B. bảo vệ nguồn nước ngầm.
C. phát triển du lịch sinh thái.
D. bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên sinh học tự nhiên.
Câu 4. Rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp thuộc hệ sinh thái:
A. hệ sinh thái nông nghiệp                      B. hệ sinh thái tự nhiên
C. hệ sinh thái nguyên sinh                       D. hệ sinh thái công nghiệp
Câu 5. Biển Đông có diện tích là bao nhiêu?
A. Khoảng 1.1 triệu km2                            B. Khoảng 3,44 triệu km2
C. Khoảng 6 triệu km2                               D. Khoảng 20 triệu km2
Câu 6. Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết nước nào sau đây không có chung Biển Đông với Việt Nam?
A. Trung Quốc                 B. Myanmar             C. Philippines                   D. Brunei
Câu 7. Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết trong vùng biển Việt Nam có hai vịnh biển quan trọng là:
A. Vịnh Thái Lan và vịnh Bắc Bộ                  B. Vịnh Hạ Long và vịnh Bắc Bộ
C. Vịnh Hoàng Sa và vịnh Hạ Long               D. Vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh
Câu 8. Theo thứ tự xa bờ, các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:
A. Vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.
B. Lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
C. Vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
D. Vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Câu 9. Nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình năm của nước ta là bao nhiêu?
	A. Trên 23°C.
	B. Trên 25°C.
	C. Trên 26°C.
	D. Trên 28°C


Câu10. Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lợi sinh vật biển ở nước ta?
A. Có độ sâu trung bình, độ mặn rất cao.        
B. Sinh vật biển giàu có, nhiều thành phần loài.
C. Nhiều tài nguyên khoáng sản và thủy sản.  
D. Có đầy đủ các loài sinh vật nhiệt đới, ôn đới.
Câu 11. Tài nguyên nào được coi là vô tận của vùng biển nước ta?
A. titan.                    B. muối                C. dầu mỏ                        D. khí tự nhiên.
Câu 12. Tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất đối với đời sống của cư dân ven biển là:
A. Tài nguyên du lịch biển.                  B. Tài nguyên khoáng sản.
C. Tài nguyên hải sản.                          D. Tài nguyên điện gió.
Câu 13. Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa với các hướng:
A. Đông Bắc - Tây Nam vào mùa hạ và Tây Nam - Đông Bắc vào mùa Đông
B. Tây Bắc - Đông Nam vào mùa đông và Tây Nam - Đông Bắc vào mùa hạ
C. Đông Nam - Tây Bắc vào mùa hạ và Tây Bắc - Đông Nam vào mùa đông 
D. Đông Nam - Tây Bắc vào mùa đông và Tây Bắc - Đông Nam vào mùa hạ
Câu 14. Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do:
A. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.                                       B. khai thác quá mức.
C. thiên tai gia tăng.                                                      D. tăng cường xuất khẩu hải sản.
Câu 15. Ý nghĩa của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là:
A. thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải biển.
B. là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.
C. tài nguyên hải sản phong phú.
D. có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
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